
   UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN ĐỨC TRỌNG NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số : 148 /TB-HĐTDVC ngày   28/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Stt Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm
sinh Chuyên ngành Mã chức danh

nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng, chức danh nghề

nghiệp Đơn vị dự tuyển Kết quả tuyển
dụng

1 Nguyễn Đặng Yến Nhi 10-02-1998 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Định An Trúng tuyển

2 K’ Ánh 27-12-1996 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Định An Trúng tuyển

3 Nguyễn Phương Bảo Trang 11-10-2000 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hiền 25/4/1996 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mầm non Hoàng Anh Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 20-11-1993 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mầm non Hoàng Anh Trúng tuyển

6 Phan Hà Bảo Thy 08/6/1997 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mầm non Liên Hiệp Trúng tuyển

7 Tạ Thị Ánh Sang 8/12/1992 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mầm non Liên Hiệp Trúng tuyển

8 Kon Sa K’ Duyên 12/3/1998 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Vành Khuyên Trúng tuyển

9 Ka Să K’ Sâm 07/8/1999 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Vành Khuyên Trúng tuyển

10 Trương Thị Quỳnh My 30/6/1999 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mầm non Phú Hội Trúng tuyển

11 Ka Tô Nhia 17/8/1998 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo K' Nai Trúng tuyển

12 R' Com My Sa 01/5/1997 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tân Hội Trúng tuyển

13 Kră Jăn K’ Viên 27/8/1998 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tân Hội Trúng tuyển

14 Lò Thị Diễm My 08/9/1989 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tân Thành Trúng tuyển

15 Kơ Să K’ Cúc 10/9/1997 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Ninh Loan Trúng tuyển

16 Lơ Mu K’ Suin 15/7/1995 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Ninh Loan Trúng tuyển

17 Ka Ngân 02/7/1995 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Ninh Loan Trúng tuyển
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18 Cil Múp K' Phiêm My 02/7/2001 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Ninh Loan Trúng tuyển

19 Võ Lê Như Ngọc 16-12-1998 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tà Hine Trúng tuyển

20 Lơ Mu Mân Three 25-01-2000 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tà Hine Trúng tuyển

21 Trần Lê Bảo Uyên 28-10-1998 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Đà Loan Trúng tuyển

22 Ka Să K’ Than 21/5/1997 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Đa Quyn Trúng tuyển

23 Ka Să Ma Mỹ 27/7/1995 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Đa Quyn Trúng tuyển

24 Lương Thị Xuân Thảo 01/3/1993 Anh văn V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Định An Trúng tuyển

25 Trần Thị Vân Anh 13/3/1998 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học K' Long Trúng tuyển

26 La Thị Bích Thư 04/9/1999 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hiệp Trúng tuyển

27 Lê Bảo Hân 01/9/2000 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hiệp Trúng tuyển

28 Phan Thị Nhân 20/10/1993 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hiệp Trúng tuyển

29 Ngô Thị Ngọc Ánh 25/01/2000 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hiệp Trúng tuyển

30 Cao Thị Mỹ Lệ 04/7/1992 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học N' Thol Hạ Trúng tuyển

31 Đinh Thị Mỹ Duyên 25-10-1996 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Bình Thạnh Trúng tuyển

32 Đặng Minh Châu 02-11-1994 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Nam Sơn Trúng tuyển

33 Đặng Thị Sen 13-02-1997 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Sơn Trung Trúng tuyển

34 K’ Thong 02/3/1995 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Sơn Trung Trúng tuyển

35 Vũ Thị Huyền Trang 20/5/1998 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Sơn Trung Trúng tuyển

36 Bùi Thị Hồng Hà 03/10/1997 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Đà Trúng tuyển

37 Hồ Thị Loan 10-02-1994 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Hội Trúng tuyển

38 Nguyễn Ngọc Linh 25/8/1996 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Hội Trúng tuyển

Stt Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm
sinh Chuyên ngành Mã chức danh

nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng, chức danh nghề

nghiệp Đơn vị dự tuyển Kết quả tuyển
dụng
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39 Lê Thị Phương Mai 26/5/1996 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Nghĩa Trúng tuyển

40 Trần Thị Hương 05-11-1997 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Nghĩa Trúng tuyển

41 Hà Thị Hương Lan 04/5/1997 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Ninh Gia Trúng tuyển

42 Phạm Thị Tú Anh 10/3/1998 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Ninh Gia Trúng tuyển

43 Trần Huỳnh Phương Uyên 20-02-1997 Anh văn V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Ninh Gia Trúng tuyển

44 Trần Trung Hậu 15/5/1985 Tin học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Ninh Gia Trúng tuyển

45 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01-12-1997 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Hiệp Thuận Trúng tuyển

46 Ká B’rụi Thuý Vân 04/4/1999 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Hiệp Thuận Trúng tuyển

47 K' Viễn 26/11/1999 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Hiệp Thuận Trúng tuyển

48 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 18/7/1992 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Hiệp Thuận Trúng tuyển

49 Nguyễn Thị Viện 15/5/1990 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Hiệp Thuận Trúng tuyển

50 Vi Thị Hiền 11/5/1994 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Hiệp Thuận Trúng tuyển

51 Nguyễn Thanh Thuỷ 24/7/1995 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Đà Loan Trúng tuyển

52 Võ Thị Đào 22-10-1993 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Đà Loan Trúng tuyển

53 Cil Thu Trang 18-12-1999 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Đà Loan Trúng tuyển

54 Phạm Văn Ri 06/8/1992 Thể dục V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Đà Loan Trúng tuyển

55 La My 04/9/2000 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Chơ Ré Trúng tuyển

56 Ma Mai 16-10-1997 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Chơ Ré Trúng tuyển

57 Kon Sa K' Trin 07/4/1999 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Chơ Ré Trúng tuyển

58 Ka Să Len Ca 04/8/1992 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH&THCS Tà Hine Trúng tuyển

59 Mai Lũy 15-11-1995 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH&THCS Tà Hine Trúng tuyển

Stt Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm
sinh Chuyên ngành Mã chức danh

nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng, chức danh nghề

nghiệp Đơn vị dự tuyển Kết quả tuyển
dụng
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60 Lý Thị Bé 12-12-1998 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH&THCS Tà Năng Trúng tuyển

61 Nguyễn Thị Bảo Ngân 17/10/1999 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH&THCS Tà Năng Trúng tuyển

62 Trần Thị Phương Hồng 02-10-1997 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học K' Nai Trúng tuyển

63 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 09/6/1999 Lịch sử V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Hiệp An Trúng tuyển

64 Huỳnh Thị Mai Hương 30-01-1999 Hóa học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Quảng Hiệp Trúng tuyển

65 Nguyễn Thị Dung 20/7/1996 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Hiệp Thạnh Trúng tuyển

66 Lê Thị Mỹ Linh 20-02-1999 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS N' Thol Hạ Trúng tuyển

67 Nguyễn Thị Ngọc 02/8/1996 Tiếng Anh V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Bình Thạnh Trúng tuyển

68 Đào Quang Mạnh 29/9/1995 Thể dục V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Lê Hồng Phong Trúng tuyển

69 Phan Thị Hoàng Thảo 20/6/1990 Lịch sử V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Lê Hồng Phong Trúng tuyển

70 Nguyễn Tiến Dũng 15/7/1996 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Trần Phú Trúng tuyển

71 Huỳnh Tấn Tùng 27/12/1995 Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Trần Phú Trúng tuyển

72 Lê Thị Thanh Nga 29/8/1994 Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Phú Hội Trúng tuyển

73 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/3/1994 Hóa học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Tân Thành Trúng tuyển

74 Mai Thị Thúy 16/8/1995 Sinh học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Ninh Gia Trúng tuyển

75 Phan Thị Thương 02/9/1994 Hoá học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Ninh Gia Trúng tuyển

76 Trần Thị Thùy Trang 02/9/1999 Sinh học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Ninh Loan Trúng tuyển

77 Đinh Trần Trọng Hoàng 11/4/1999 Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Đà Loan Trúng tuyển

78 Nguyễn Thị Thảo 09/6/1991 Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Đà Loan Trúng tuyển

79 Kon Sa Rô Sao Nhi 24/5/1996 Sinh học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Đà Loan Trúng tuyển

80 Nguyễn Thu Trang 29-12-1997 Anh văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường TH&THCS Tà Hine Trúng tuyển

Stt Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm
sinh Chuyên ngành Mã chức danh

nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng, chức danh nghề

nghiệp Đơn vị dự tuyển Kết quả tuyển
dụng
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81 Nai Nhuyng 19/9/2000 Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường TH&THCS Tà Hine Trúng tuyển

82 Nguyễn Đức Mạnh 22/6/1997 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường TH&THCS Tà Năng Trúng tuyển

83 Nguyễn Thị Mai 25/8/1999 Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường TH&THCS Tà Năng Trúng tuyển

84 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18-01-2000 Hóa V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường Tiểu học K' Nai Trúng tuyển

85 Ha Ly Khuyên 27/7/1993 Địa lý V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường Tiểu học K' Nai Trúng tuyển

86 Đàm Nguyệt Nga 21/7/1990 Lịch sử V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng III Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo
dục thường xuyên huyện Trúng tuyển

87 Phạm Thị Phương Thảo 24/3/1991 Địa lý V.07.05.15 Giáo viên THPT hạng III Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo
dục thường xuyên huyện Trúng tuyển

88 Phùng Thị Yến 20/6/1985 Kế toán 06.032 Nhân viên kế toán (Kế toán viên
trung cấp) Trường Tiểu học Định An Trúng tuyển

89 Ka Să K' Mỹ Khiết 09/9/1996 Kế toán 06.032 Nhân viên kế toán (Kế toán viên
trung cấp) Trường THCS Tân Thành Trúng tuyển

90 Lê Thị Duyên 12-11-1997 Kế toán 06.032 Nhân viên kế toán (Kế toán viên
trung cấp) Trường THCS Ninh Gia Trúng tuyển

91 Nguyễn Thị Nga 19/3/1989 Thư viện V.10.02.07 Nhân viên Thư viện hạng IV Trường THCS Tân Hội Trúng tuyển

92 Đặng Thị Minh 04-10-1992 Y sỹ V.08.03.07 Nhân viên y tế hạng IV Trường Mẫu giáo Định An Trúng tuyển

93 Mbon K’ Siên 20/8/1998 Y sỹ V.08.03.07 Nhân viên y tế hạng IV Trường Mẫu giáo Tân Thành Trúng tuyển

94 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 23/5/1990 Y sỹ V.08.03.07 Nhân viên y tế hạng IV Trường Tiểu học Ninh Gia Trúng tuyển

95 Trần Thị Ngọc Huyền 24/5/1993 Y sỹ V.08.03.07 Nhân viên y tế hạng IV Trường Tiểu học Hiệp Thuận Trúng tuyển

96 Vũ Thị Hương 16-02-1990 Y sỹ V.08.03.07 Nhân viên y tế hạng IV Trường THCS Tân Thành Trúng tuyển

97 Lê Thị Mỹ Hằng 12/8/1986 Văn thư 02.008 Văn thư viên trung cấp Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển

98 Nguyễn Ái Quyên 07-10-1991 Văn thư 02.008 Văn thư viên trung cấp Trường TH&THCS Tà Hine Trúng tuyển

99 Phan Nguyễn Hoài Thương 12-10-1991 Quản trị kinh doanh 01.003 Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Nông nghiệp huyện Trúng tuyển

100 Trần Thị Tâm 20-10-1985 Tài chính Kế toán 06.031 Kế toán Trung tâm Nông nghiệp huyện Trúng tuyển

101 Tân Khoa 28/4/1995 Quản lý tài nguyên
rừng V.03.10.30 Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh Trúng tuyển

Stt Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm
sinh Chuyên ngành Mã chức danh

nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng, chức danh nghề

nghiệp Đơn vị dự tuyển Kết quả tuyển
dụng
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 Tổng cộng danh sách có 101 thí sinh trúng tuyển.

Stt Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm
sinh Chuyên ngành Mã chức danh

nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng, chức danh nghề

nghiệp Đơn vị dự tuyển Kết quả tuyển
dụng
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